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1. Khí nhà kính (KNK)

THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

- Là thành phần của khí quyển, cả tự nhiên và do con người, hấp thụ và
bức xạ ở các bước sóng riêng trong phổ bức xạ hồng ngoại do bề mặt
Trái Đất, khí quyển và các đám mây phát ra.
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THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

- Đơn vị hoặc quá trình vật lý 
phát ra KNK vào khí quyển.

2. Nguồn khí nhà kính

3. Bể hấp thụ khí nhà kính

- Đơn vị hoặc quá trình vật lý
lấy ra KNK từ khí quyển như
sinh khối, rừng, các hệ sinh
thái biển, ven bờ và đất liên
khác.
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THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

4. Khu dự trữ khí nhà kính

- Đơn vị hoặc quá trình vật lý của sinh quyển, địa quyển hoặc thủy 
quyển có khả năng lưu giữ hoặc tích lũy KNK được loại bỏ từ khí 
quyển.

• Chú thích 1: Tổng khối lượng cacbon chứa trong khu dự trữ KNK tại thời 
điểm xác định có thể qui về lượng cacbon của khu dự trữ.

• Chú thích 2: Khu dự trữ KNK có thể truyền khí nhà kính sang khu dự trữ 
KNK khác.

• Chú thích 3: Việc thu gom một KNK từ nguồn KNK trước khi đi vào khí 
quyển và lưu giữ KNK đã thu gom được trong khu dự trữ KNK có thể 
được nói đến như là giữ lại và lưu giữ KNK.
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5. Phát thải khí nhà kính

THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

Cacbon dioxit Sunfua 
hexaflorit Mêtan Dioxit 

nitơ

Các hợp chất hydro 
florua cacbon

Các hợp chất 
perflorua

- Tổng khối lượng KNK được thải vào khí quyển
trong một khoảng thời gian xác định.
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THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
6. Loại bỏ khí nhà kính

- Tổng khối lượng KNK được loại bỏ khỏi khí quyển trong một khoảng
thời gian xác định.

7. Yếu tố phát thải hoặc loại bỏ khí nhà kính

- Yếu tố liên quan đến các dữ liệu hoạt động với các phát thải hoặc loại 
bỏ KNK.

• Chú thích: Yếu tố phát thải hoặc loại bỏ KNK có thể bao gồm cả thành 
phần oxy hóa
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8. Phát thải KNK trực tiếp

THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

- Phát thải KNK từ nguồn khí nhà kính của một tổ chức hoặc do tổ chức
đó kiểm soát.

• Chú thích: Tiêu chuẩn này sử dụng các khái niệm về kiểm soát hoạt động
và tài chính để thiết lập các ranh giới hoạt động của một tổ chức.

9. Phát thải KNK gián tiếp qua năng lượng

- Phát thải KNK từ quá trình phát điện, nhiệt hơi hoặc hơi nước nhập vào
được tổ chức tiêu thụ.

10. Phát thải KNK gián tiếp khác

- Phát thải KNK ngoài phát thải khí nhà kính gián tiếp qua năng lượng là 
hậu quả  của các hoạt động của một tổ chức, nhưng sinh ra từ nguồn 
khí nhà kính của một tổ chức khác hoặc do tổ chức khác kiểm soát.

6



11. Các dữ liệu về hoạt động KNK

THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

- Phép đo định lượng của các hoạt động tạo ra phát thải hoặc loại bỏ
KNK.

• Chú thích: Các ví dụ về dữ liệu hoạt động KNK bao gồm nhiên liệu, năng
lượng, hoặc lượng điện tiêu thụ, vật liệu được sản xuất ra, dịch vụ cung
cấp hoặc điện tích đất chịu ảnh hưởng.

12. Xác nhận KNK 

- Công bố hoặc báo cáo mang tính chất thực tế và khách quan của bên
chịu trách nhiệm

• Chú thích 1: Xác nhận KNK có thể được thể hiện tại một thời điểm hoặc
một khoảng thời gian.

• Chú thích 2: Xác định KNK do bên chịu trách nhiệm cung cấp phải được
phân định rõ ràng, nhất quán với các đánh giá hoặc đo lường dựa theo
các tiêu chí phù hợp của người thẩm định hoặc người kiểm định.

• Chú thích 3: Xác nhận KNK có thể được đưa ra ở dạng báo cáo KNK
hoặc kế hoạch dự án KNK.
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THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

13. Hệ thống thông tin KNK

- Các chính sách, quá trình, và các quy trình để thiết lập, quản lý và duy
trì các thông tin KNK.

14. Kiểm kê KNK

- Các nguồn KNK, bể hấp thụ KNK, phát thải và loại bỏ KNK của một tổ
chức.

15. Dự án KNK

- Hoạt động hoặc các hoạt động làm thay đổi các điều kiện đã được xác
nhận trong kịch bản nền nhằm giảm thiểu phát thải KNK hoặc tăng
cường loại bỏ KNK.
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THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

16. Chương trình KNK

- Hệ thống hoặc mô hình vùng, quốc gia, quốc tế mang tính tự nguyện
hoặc bắt buộc có đăng ký, kê khai hoặc quản lý các phát thải, loại bỏ,
giảm thiểu phát thải hoặc tăng cường loại bỏ KNK bên ngoài tổ chức
hoặc dự án KNK.

17. Báo cáo KNK

- Tài liệu độc lập dùng để thông báo các thông tin liên quan đến KNK của
dự án hoặc tổ chức cho người sử dụng đã định.

• Chú thích: Báo cáo KNK có thể bao gồm các xác nhận KNK.
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THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
18. Tiềm năng làm nóng toàn cầu GWP

- Hệ số mô tả tác động của lực bức xạ của một đơn vị khối lượng của 
một KNK cho trước tương quan với một đơn vị cacbon dioxit tương 
đương trong một khoảng thời gian đã định.

• Chú thích: Phụ lục C bao gồm các tiềm năng làm nóng toàn cầu do Ban 
biến đổi khí hậu liên chính phủ biên soạn.

19. Cacbon dioxit tương đương CO2e

- Đơn vị để so sánh lực bức xạ của một KNK với cacbon dioxit.

• Chú thích 1: Cacbon dioxit tương đương được tính bằng sử dụng khối
lượng của một KNK cho trước nhân với tiềm năng làm nóng toàn cầu.

• Chú thích 2: Phụ lục C bao gồm các tiềm năng làm nóng toàn cầu do Ban
biến đổi khí hậu liên chính phủ biên soạn.
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THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
20. Năm cơ sở

- Thời gian quá khứ được quy định để so sánh phát thải hoặc loại bỏ
KNK hoặc thông tin khác liên quan đến KNK qua thời gian.

• Chú thích: Phát thải hoặc loại bỏ của năm cơ sở có thể được định lượng
dựa trên cơ sở chu kỳ thời gian cụ thể (ví dụ: 1 năm) hoặc được tính trung
bình từ một vài chu kỳ (ví dụ: vài năm)

21. Độ không đảm bảo

- Thông số, gắn liền với kết quả định lượng đặc trưng cho sự phân tán 
của các giá trị đại lượng được quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

• Chú thích: Thông tin về độ không đảm bảo thông thường quy định các 
ước lượng định lượng của sự phân tán và mô tả định tính các nguyên nhân 
của sự phân tán.
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12

LUẬT ĐỊNH – QUY ĐỊNH
VỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH



• Luật Bảo vệ môi trường 2020

• Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính và bảo vệ tầng ôdôn

• Thông tư 01/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 
về ứng phó với biến đổi khí hậu

• Quyết định 01/2022/QĐ-TTg về danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải 
khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính 

• Quyết định 942/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Kế hoạch hành động 
giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 

• Quyết định 2626/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2022 Công 
bố Danh mục Hệ số Phát thải Phục vụ Kiểm kê Khí nhà kính

• Quyết định 896/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia 
về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính 
phủ ban hành

LUẬT ĐỊNH – QUY ĐỊNH
VỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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• Quyết định Số: 13/2024/QĐ-TTg, ngày 13 tháng 8 năm 2024 về việc  Ban 
hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm 
kê khí nhà kính (cập nhật)

• Thông tư 17/2022/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm 
định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực Quản 
lý chất thải

• Thông tư 23/2023/TT-BNNPTNT Quy định đo đạc, báo cáo, thẩm định kết 
quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực Lâm 
nghiệp

• Thông tư 38/2023/TT-BCT Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định 
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính Ngành công 
thương

• Quyết định 569/QĐ-BTNMT năm 2023 về Kế hoạch hành động giảm phát 
thải khí mê-tan đến năm 2030

LUẬT ĐỊNH – QUY ĐỊNH                                     
VỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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Nghị định 06/2022 NĐ – CP và Quyết định 01/2022 TTg

LUẬT ĐỊNH – QUY ĐỊNH
VỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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Các cơ sở phải kiểm kê KNK

Phát thải hàng năm ≥ 3.000 tấn CO2 tương đương
Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp cótổng 
tiêu thụ năng lượng ≥ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE)
Công ty kinh doanh vận tải hàng hóa có tổng tiêu thụ nhiên 
liệu hàng năm ≥ 1,000 TOE
Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hàng 
năm
≥ 1.000 TOE
Cơsở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm
≥ 65.000 tấn

Lĩnh vực 

Tất cả
Công nghiệp 

Giao thông

Xây dựng 

Chất thải

Đối tượng phải kiểm kê KNK

LUẬT ĐỊNH – QUY ĐỊNH                                     
VỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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Nghị định 06/2022 ND-CP

LUẬT ĐỊNH – QUY ĐỊNH
VỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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Nộp báo cáo kiểm kê cấp cơ sở 2 năm 1 lần 
(Mẫu số 6 – Phụ lục II)

Nộp kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở giai đoạn 2026-2030 (Mẫu 
số 2 – Phụ lục IV)
Cập nhật kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở hàng năm (nếu có)

Nộp Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải KNKcấp cơ 
sởhàng năm (Mẫu số 2 – Phụ lục III)

2023 2024 2025

Kiểm kê KNK cấp cơ sở

2026 2027

Lộtrìnhthực
hiệnbáocáo

Các cơ sở 
cung cấp số 
liệu hoạt 
động, thông 
tin liên quan 
phục vụ kiểm 
kê KNK 2022
(theo hướng 
dẫn của Bộ 
TN&MT)
trước 
31/03/2023

LUẬT ĐỊNH – QUY ĐỊNH                                     
VỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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Báo cáo kết quả kiểm kê KNK cấp cơ sở (mẫu số 06- phụ 
lục II)

LUẬT ĐỊNH – QUY ĐỊNH                                     
VỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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Kếhoạch giảm nhẹphát thái KNK cấp cơsở(mẫu số02- Phụlục IV)

LUẬT ĐỊNH – QUY ĐỊNH
VỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thái KNK cấp cơ sở (mẫu số 02- phụ lục III)

LUẬT ĐỊNH – QUY ĐỊNH
VỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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Quyết định 01/2022 TTg và Quyết định 13/2024 TTg 

LUẬT ĐỊNH – QUY ĐỊNH
VỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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Quyết định 896/2022 QĐ-TTg- Chiến lược Quốc Gia về BDKH

LUẬT ĐỊNH – QUY ĐỊNH
VỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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Trung hòa Carbon – Carbon Neutral – Phát thải ròng bằng 0 – Net Zero

TRUNG HÒA CARBON và PHÁT THẢI BẰNG 0

LUẬT ĐỊNH – QUY ĐỊNH                                     
VỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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ISO 14064-1:2018

KHÍ NHÀ KÍNH – PHẦN 1: Yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn
ở cấp TỔ CHỨC về Định lượng và Báo cáo về phát thải
Khí nhà kính

ISO 14064-1:2018
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Nhà
cung ứng Kho vận Sản 

xuất
Phân phối Sử dụng Kết thúc 

vòng đời
Nguyên liệu

ISO 14067:2000

ISO 14067:2000

KHÍ NHÀ KÍNH - DẤU VẾT CACBON CỦA SẢN PHẨM YÊU CẦU VÀ HƯỚNG 
DẪN ĐỊNH LƯỢNG

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các nguyên 
tắc, yêu cầu và hướng dẫn để định 
lượng và báo cáo dấu vết cacbon 
của sản phẩm (CFP), theo cách phù 
hợp với các tiêu chuẩn về đánh giá 
vòng đời sản phẩm.

(LCA) (TCVN ISO 14040 và TCVN ISO 
14044).
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KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
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24Thông tư 38/2023/TT-BCT

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
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KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Thông tư 38/2023/TT-BCT
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KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Thông tư 38/2023/TT-BCT
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KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Thông tư 38/2023/TT-BCT
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Xác định 
phạm vi

Thu thập 
dữ liệu

Kiểm kê

• Xác định phạm vi 
hoạt động

• Xác định phạm vi 
kiểm kê,

• Nguồn phát thải liên 
quan và các loại 
KNK cần kiểm kê

• Chọn phương pháp
kiểm kê

• Xác định dữ liệu và
phương pháp thu
thập

• Thu thập dữ liệu hoạt
động

• Lựa chọn các hệ số
phát thải

• Xây dựng công cụ tính 
phát thải KNK

• Tính toán phát thải 
KNK

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
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Nguyên tắc

Tính liên 
quan

Tính đầy 
đủ

Tính nhất 
quán

Tính minh 
bạch

Tính chính 
xác

Nguyên tắc kiểm kê KNK

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
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Tính liên quan: đảm bảo kiểm kê KNK phản ánh phù hợp lượng phát thải 
của công ty và hỗ trợ việc ra quyết định của người sử dụng

Tính đầy đủ: Tính toán và báo cáo đầy đủ về các nguồn và hoạt động 
gây phát thải KNK trong phạm vi kiểm kê đã được xác định. Công bố và 
giải thích các trường hợp loại ra khỏi phạm vi

Tính nhất quán: Sử dụng phương pháp nhất quán để có thể so sánh 
lượng phát thải theo thời gian. Minh bạch trong các thay đổi dữ liệu, phạm 
vi kiểm kê, phương pháp hay là bất kỳ thay đổi nào theo chuỗi thời gian

Tính minh bạch: Giải quyết tất cả vấn đề liên quan một cách thực tế và 
mạch lạc, dựa trên lộ trình kiểm toán rõ ràng. Đưa ra các tham chiếu thích 
hợp cho phương pháp tính toán cũng như nguồn dữ liệu được sử dụng

Tính chính xác: Đảm bảo việc định lượng phát thải KNK không cao hay 
thấp hơn lượng phát thải thực tế. Đạt đủ độ chính xác để người dùng đưa 
ra quyết định với sự đảm bảo về tính toàn vẹn của thông tin được báo cáo

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
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● Ranh giới: Các đường bao gồm lượng khí thải để đưa vào kiểm 
kê KNK của một công ty

○ Ranh giới thuộc về tổ chức

■ Xác định các hoạt động của công ty

○ Ranh giới hoạt động

■ Xác định những nguồn phát thải

■ Xác định các loại khí thải

Ranh giới kiểm kê KNK

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
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PHẠM VI KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
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CÁC NGUỒN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Nguồn phát thải KNK 

SỬ DỤNG 
ĐIỆN

ĐỐT TĨNH VẬN TẢI
SỬ DỤNG  

SẢN PHẨM
CHẤT THẢI

Điều hoà 
không khí

Chiếu sáng

Thiết bị
phụ trợ

Máy móc, thiết 
bị sản xuất

Thiết bị văn phòng

Đốt                  
nhiên liệu

Chạy máy
phát điện dự

phòng

Khác

Xăng chạy 
xe 

Dầu chạy      
xe

Bình xịt
PCCC

Thiết bị lãnh

khác

Nước thải

Rác thải

khác
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Khí nhà kínhPhạm vi 1 - trực tiếpĐầu vào

DO Máy phát điện dự phòng CO2, CH4, NO2

Nhiên liệu Đốt tĩnh CO2, CH4, NO2

Xăng/DO Vận chuyển 
 

CO2, CH4, NO2

Nước thải Xử lý nước thải CH4

Môi chất 
lạnh Sử dụng thiết bị lạnh HFCs

38

CÁC NGUỒN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH



Phạm vi 2
(gián tiếp)

Toàn bộ hoạt động của Nhà máy CO2Mua điện năng

Phạm vi 3
(gián tiếp)

Nhiên liệu Vận chuyển/đốt tĩnh CO2, CH4, NO2

Chất thải Xử lý chất thải CH4

39

CÁC NGUỒN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH



Số liệu
hoạt động

Lượng phát thải 
CH4                     

theo CO2tđ

Lượng phát thải 
N2O             

theo CO2tđ

Hệ số 
phát thải 

CO2

Lượng phát thải
CO2

Hệ số 
phát thải 

CH4

Hệ số 
phát thải 

N2O

Tổng lượng phát 
thải theo CO2tđ 

(tấn)

Giá trị
GWP

Giá trị 
GWP

x

x

x

x

x

PHƯƠNG PHÁP CHUNG                      
TÍNH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

 Phương pháp tính phát thải KNK đối với việc sử dụng nhiên liệu

40



Lượng 
điện năng
 tiêu thụ 
(kWh)

Hệ số phát 
thải CO2 đối 
với lưới điện 

quốc gia

Tổng lượng phát
thải theo CO2tđ 

(tấn)
x

PHƯƠNG PHÁP CHUNG                      
TÍNH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

41

=

 Phương pháp tính phát thải KNK đối với việc sử dụng điện năng

Hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam:

+ Năm 2020 = 0.8041 tấn CO2/MWh

+ Năm 2021 = 0.7221 tấn CO2/MWh

+ Năm 2022 = 0.6766 tấn CO2/MWh

+ Năm 2023 = 0.6592 tấn CO2/MWh



Lượng môi 
chất lạnh mỗi 
thiết bị/máy 

lạnh, kg

Tỷ lệ rò rỉ do vận
hành hàng năm

* GWP của
HFCs

Tổng lượng phát 
thải theo CO2tđ 

(tấn)
x

PHƯƠNG PHÁP CHUNG                      
TÍNH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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=

 Phương pháp tính phát thải đối với môi chất lạnh rò rỉ do vận hành

 Phương pháp tính phát thải đối với nước thải

(1) Phát thải CH4 từ bể tự hoại

• TOW: tổng lượng carbon có thể phân hủy hữu cơ trong nước thải          
(kg BOD/năm)

• EF: hệ số phát thải, kg CH4/kg BOD



PHƯƠNG PHÁP CHUNG                      
TÍNH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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 Phương pháp tính phát thải đối với nước thải (tt)

(2) Phát thải CH4 tư ̀nước thải sinh hoạt

CH4 (ww)  = Phát thải CH4 từ xử lý nước thải, kg/năm 
BOD(ww) = BOD của nước thải, kg/năm 
Fsl = Phần BOD trong bùn bị loại bỏ. Mặc định 0.54 hay 54% 
Fan - Fan đối với nhà máy có Trạm xử lý nước thải cục bộ có công trình xử lý 

thiếu khí, mặc định 30% BOD bị loại bỏ trong điều kiện thiếu khí của quá 
trình xử lý nước. 

- Fan đối với nhà máy có Trạm xử lý nước thải cục bộ có công trình xử lý kỵ 
khí, mặc định 80% BOD bị loại bỏ trong điều kiện kỵ khí của toàn bộ quá 
trình thu gom và xử lý nước thải. 

EF = Hệ số phát thải CH4 mặc định trong nước thải: 0.6 kg CH4/kg BOD. 
28 = Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu của CH4 quy đổi ra CO2tđ 

 



• Hệ số phát thải khí nhà kính: theo Quyết định 2626:2022  của Bộ Tài 
nguyên và  Môi trường

12

PHƯƠNG PHÁP CHUNG                      
TÍNH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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• Giá trị nhiệt trị của các 
nhiên liệu hoặc hệ số 
phát thải KNK: theo IPCC

11

PHƯƠNG PHÁP CHUNG                      
TÍNH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

THÔNG TIN VỀ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Mô tảThông tin
Kiểm soát hoạt độngPhương pháp được lựa

chọn
2022Năm báo cáo

2022Năm được chọn là năm cơ 
sở

Công ty bắt đầu kiểm kê khí nhà kính và thực hiện
theo lộ trình của nghị định 06/2022/NĐ-CP 

Lý do lựa chọn năm cơ sở

Nấu ăn cho công nhân tại căn tin
Thuê xe vận chuyển hàng

Các hoạt động thuộc phạm
vi 3 có trong báo cáo

Tính toán đầy đủ.Phạm vi 1
Tính toán đầy đủ.Phạm vi 2
Hoạt động loại trừ
 Hàng hoá, dịch vụ mua: 
 Vận chuyển nguyên liệu và phân phối sản phẩm.
 Sử dụng sản phẩm bán ra.

Phạm vi 3

Ví dụ
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU

NguồnMục đích sử dụngSố liệu hoạt độngSTT

Phạm vi 1 – Trực tiếp1
Từ dữ liệu hoạt động 
của công ty hoặc hóa 
đơn mua hàng

Chạy xe nâng và máy phát
điện dự phòng

Dầu DO1.2

Chạy ôtoXăng/Dầu DO1.2
Lò hơiChất thải gỗ1.3
Các thiết bị lạnh Môi chất lạnh1.4

Phạm vi 2 – Gián tiếp2
Hóa đơn mua điệnHoạt động   sản xuấtĐiện năng 2.1

Phạm vi 3 – Gián tiếp khác3
Từ dữ liệu hoạt động 
của công ty hoặc hóa 
đơn mua/bán hàng 
v.v… 

Dùng cho nấu ănGas LPG 3.1
Hoạt động khu nhà ănĐiện3.2

Chạy xe chở hàngDầu DO3.3

Ví dụ
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU

Ghi chúNguồnMục đích sử dụngSố liệu hoạt độngSTT
Phạm vi 1 – Trực tiếp1

hóa đơn mua 
hàng và sổ 
sách vận hành

Chạy xe nâng Dầu DO1.1

Chạy máy phát điệnDầu DO
1.2

=Nước thải1.3

Đốt gia nhiệt sơnGas (LPG)
1.4

Vận tảiXăng1.5

Vận tảiDầu DO1.6

Các thiết bị lạnh Môi chất lạnh1.7

Nấu ănGas (LPG)1.8
Phạm vi 2 – Gián tiếp2

Hóa đơnHoạt động  sản xuấtĐiện năng 2.1

Phạm vi 3 – Gián tiếp khác: không sẵn số liệu tính toán3

Ví dụ
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

NHIỆT TRỊ CỦA NHIÊN LIỆU VÀ HỆ SỐ PHÁT THẢI

Nguồn Giá trịLoại dữ liệuSTT

IPCC 

Giá trị nhiệt trị của các nhiên liệu1

43 (TJ/Gg) Dầu DO

44.3 (TJ/Gg) Xăng

47,3 (TJ/Gg) Gas LPG

15.6 (TJ/Gg) Chất thải gỗ

Hệ số phát thải của các nhiên liệu2

Quyết định 
2626/QĐ-BTNMT, 

Giá trị các Hệ số phát thải 
CO2, CH4, N2O (kg/TJ) 

 Dầu DO

 Xăng

 Gas LPG

 Chất thải gỗ

Hệ số phát thải của
lưới điện Việt Nam 

0,6766 tCO2/MWhHệ số phát thải của lưới 
điện năm 2022

3

Ví dụ
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

BẢNG TÍNH TOÁN ĐIỂN HÌNH

Kết quả tính toán phát thải
Hệ số phát thải

 (kg/TJ )
Chuyển 
đổi Nhiệt 
trị thuần

(TJ)

Nhiệt 
trị 

thuần
 

(TJ/G
g)

Đổi 
sang 
Lượn

g 
nhiên 
liệu 

DO sử 
dụng 
(kg)

Tỷ 
trọng 
dầu 
DO 
(d= 

0.85k
g/l)

Lượng 
nhiên 
liệu 

DO sử 
dụng 
(lít)

Mô tả 
nguồ

n

Năm 
tính 
phát 
thải

Tổng 
phát thải 
tính theo 

CO2 
tương 
đương 
(tấn)

N2O 
(tấn)

CH4 
(tấn)

CO2 
(tấn)

kg N2O
kg 

CH4
kg 

CO2

(14) = 
(11) +(12 

*28) + 
(13*265) 

(13) = 
(7)*(10)/1

000

(12) = 
(7)*(9)/1

000

(11) = 
(7)*(8)/
1000

(10)(9)(8)
(7) = 

(5)*(6)/1
0^6

(6)(5)(4)(3)(2)(1)

20.880.00730.001118.9228.64.15
74,10

0
0.25543

5,937.
7 

0.85
6,985.

50
Xe 
Nâng

2022

Ví dụ: Phát thải KNK từ sử dụng dầu DO vận hành xe nâng 
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

BẢNG TÍNH TOÁN ĐIỂN HÌNH

Ví dụ:  Phát thải KNK từ hoạt động của thiết bị lạnh
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

BẢNG TÍNH TOÁN ĐIỂN HÌNH

Ví dụ: Phát thải KNK từ sử̉ dụng điện lưới Quốc Gia

Phát thải 
KNK từ sử 
dụng điện 
(tấn CO2)

Hệ số 
phát thải 
của lưới 
điện Việt 

Nam
(tấn 

CO2/MW
h)

Lượng 
tiêu thụ 
(Kwh)

Đơn vị
Loại 
năng 
lượng

Mô tả nguồn

Năm 
tính 
phát 
thải

(7) = 
(5)*(6)/100

0
(6)(5)(4)(3)(2)(1)

1,284.3370.67661,898,220KwhĐiện 
Vận hành máy 

móc, thiết bị
2022

Ghi chú: 
(1), (2), (3), (4), (5): Công ty 

(6): Hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2022 = 0,6766 tCO2/MWh
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VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH  
NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

KẾT QUẢ TÍNH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Tỉ lệ (%)Tấn CO2 tđPhạm vi và Hạng Mục

2.7625 36.750 Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp

1.5945 21.213 
Mục 1: Dầu DO dùng cho xe nâng

1.1239 14.951 
Mục 2: Xăng  (dùng cho ôtô)

0.0441 0.586 
Mục 3: Thiết bị lạnh dùng môi chất lạnh

96.5425 1,284.34 
Phạm vi 2: Phát thải gián tiếp từ sử 
dụng năng lượng: Điện, Hơi nước,…

0.6950 9.25 

Phạm vi 3:  Phát thải gián tiếp KNK từ 
những hoạt động mà Công ty không sở 
hữu hoặc không được kiểm soát.

0.1350 1.80 
Mục 1: Dùng Gas (LPG) nấu ăn.

0.4885 6.50 
Mục 2: Dùng điện  nấu ăn.

0.0715 0.951 
Mục 3: Dầu DO dùng cho máy phát điện

100.0000 1,330.33 
Tổng

Lượng khí thải 
carbon 'sinh học' 
(‘Biogennic’ 
carbon emissions) 
từ chất thải gỗ 
dùng cho quá 
trình đốt lò hơi 
không tính vào 
kiểm kê KNK: 
512.54 tấn, chiếm  
38.5271%

Ví dụ kết quả tính phát thải KNK của Nhà máy Chê biến Gỗ
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

KẾT QUẢ TÍNH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Ví dụ kết quả tính phát thải KNK của Nhà máy Chê biến Gỗ
NĂM 2024NĂM 2023Phạm vi và hạng Mục

Tỉ lệ (%) Tấn CO2tđTỉ lệ (%) Tấn CO2tđ

4.2282.526.0487.48
Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp từ
các hoạt động thuộc sở
hữu/kiểm soát

2.5449.673.2547.12
Sử dụng dầu DO vận 
hành xe nâng 

Mục 1

0.8817.140.8712.63
Sử dụng dầu DO vận tải 
hàng hóa

Mục 2

0.275.351.2217.71
Sử dụng xăng đưa đón 
CB-NV

Mục 3

0.5310.270.699.94Trạm XLNT, Bể Tự HoạiMục 4

0.000.090.010.09
Sử dụng môi chất lạnh từ
các thiết bị lạnh

Mục 5

95.781,873.1893.961,361.38
Phạm vi 2: Phát thải gián tiếp từ 
sử dụng năng lượng: Điện

95.781,873.1893.961,361.38
Sử dụng điện lưới quốc
gia

Mục 1

Phạm vi 3:  không tính do không có sẵn dữ liệu.

1001,955.711001,448.86Tổng
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

KẾT QUẢ TÍNH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Một số thông tin chia sẻ từ các Công ty ngành chế biến Gỗ đã
kiểm kê

 Phát thải KNK từ tiêu thụ điện chiếm hơn 90%

 Phát thải trực tiếp chiếm dưới 10%

 Phát thải gián tiếp phạm vi 3 trong khả năng tính được có lượng
phát thải thấp.

 Phát thải carbon sinh học (nếu có) chủ yếu từ quá trình đốt
Biomass cho các công đoạn sấy gỗ, sấy buồng sơn.

 Do lượng phát thải KNK chủ yếu từ sử dụng điện năng nên để giảm
phát thải KNK cần tập trung vào các giải pháp hiệu quả năng lượng
và điện mặt trời.

56



TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP                               
GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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Giải 
pháp 

Quản lý

Giải 
pháp          

Kỹ 
thuật

Thay 
thế 

năng 
lượng 

TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)
Giải pháp đã thực hiện hiệu quả năng lượngSTT

Thay đèn huỳnh quang T8 thành đèn led1
Tận dụng chiếu sáng tự nhiên2
Thay đèn cao áp thành đèn led3

Tắt các đèn chiếu sáng không cần thiết4

Bố trí công tắc, tắt bớt đèn5
Lắp van đóng cho các miệng hút6
Máy nén khí hiệu suất cao7
Lắp biến tần cho hệ thống quạt hút bụi8
Lắp bộ tự động đóng van miệng hút9
Thay máy lạnh cục bộ thành máy mới sử dụng gas than thiện MT10
Cài đặt nhiệt độ máy lạnh từ 250C trở lên.11
Tirển khai thực hiện giải pháp quản lý nội vi12

Các giải pháp tại các cơ sở thường đã thực hiện
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)
Giải pháp đã thực hiện hiệu quả năng lượngSTT
Lắp hệ thống tụ bù tự động cho các máy biến áp13
Lắp đồng hồ cho xưởng14
Thông thoáng khu vực đặt máy nén khí15
Tắt máy nén khí vào giờ nghỉ16
Lò hơi tận dụng gỗ vụn17
Tự động xả ẩm phòng sấy18
Thu hồi nước ngưng cho lò hơi19
Đầu tư lò sấy gỗ năng lượng mặt trời20
Thay động cơ máy xẻ gỗ có công suất phù hợp21
Phơi gỗ, giảm thời gian sấy22
Lắp biến tần cho hệ thống máy nén khí, vận hành tự động theo tải23
Đầu tư máy CNC tư động24

Các giải pháp tại các cơ sở thường đã thực hiện
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

Tiềm năng đối với giải pháp quản lý năng lượng
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

Tiềm năng đối với giải pháp quản lý năng lượng
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Tiềm năng TKNL đối với máy nén khí
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Tiềm năng TKNL đối với quạt hút bụi
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TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Tiềm năng TKNL đối với thiết bị sản xuất
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Tiềm năng TKNL đối với điều hòa không khí
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Tiềm năng TKNL đối với Lò hơi
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TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Giải pháp đối với năng lượng mặt trời
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

% giảm
CO2

Giảm 
thải CO2

T gian
hoàn
vốn

Tiết kiệm         
chi phí

Dự kiến 
đầu tư

Tiềm năng 
tiết kiệm 

điện 
(kWh/năm)

Giải pháp tiềm năngSTT

(%)
(tấn/năm

)
(tháng)(103đ/năm)(103 đ)

Các giải pháp ít tốn chi phí đầu tưA
---127.438--Giảm vận hành giờ cao điểm1

1.0814,428-41.718-19.980Khắc phục rò rỉ khí nén2

0.597,799-22.550-10.800
Tối ưu vận hành hệ thống máy
nén khí (Vận hành theo tải)

3

0.243,241-9.371-4.488
Kiểm soát đóng miệng hút
quạt khi không sử dụng

4

0.9012,0231,0434.7653.00016.650
Sửa chữa hệ thống tự động
cảm biến áp suất hút cho hệ
thống quạt (hệ quạt lớn)

5

0.658,69330,0425.13662.92012.038
Lắp biến tần điều khiển quạt
hút bụi công suất 11 kW

6

0.496,57925,8019.02340.8989.110
Thay đèn led 100 thành đèn
led tích hợp điện mặt trời

7

0.405,30311,5915.33414.8107.344
Thay đèn T8 thành đèn led
20W

8

0.101,32715,643.8375.0001.838Che chắn dàn nóng máy lạnh9

4.4659,3915,08299.172126.62882.248
Tổng cộng 1

TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
Ví dụ các giải pháp tiết kiệm năng lượng và đánh giá tiềm năng giảm phát thải KNK



Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

% giảm 
CO2

Giảm thải 
CO2

Thời gian 
hoàn vốn

Tiết kiệm         
chi phí

Dự kiến 
đầu tưTiềm năng

tiết kiệm
điện

(kWh/năm)

Giải pháp tiềm năngSTT

(%)(tấn/năm)(tháng)
(103đ
/năm)

(103 đ)

Các giải pháp có chi phí đầu tư caoB

4.8364,2177,75185.687120.00088.931
Tăng cường quản lý nội vi
nâng cao hiệu quả hệ
thống giám sát điện

10

0.395,14788,6914.883110.0007.128
Thay dần động cơ hiệu
suất cao

11

17.83237,21039,85722.7002.400.000328.500
Lắp hệ thống điện mặt trời
lên công suất 200 kWp

12

23.04306,57434,18923.2712.630.000424.559Tổng cộng 213

27.51366271.222.4432.756.628506.807Tổng cộng 1& 214

TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Ví dụ các giải pháp tiết kiệm năng lượng và đánh giá tiềm năng giảm phát thải KNK
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Hệ số phát thải GWP Ce của khí thảiTấn khí thải (t)

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 KẾT LUẬN

Báo cáo kiểm kê KNK là cơ sở để công ty nắm bắt được:

 Các nguồn phát thải khí nhà kính hiện hữu trong công ty;

 Hiểu mức đóng góp phát thải từ các nguồn thải; từ đó xác định 

được khu vực/nguồn thải nào phát thải nhiều nhất, cũng như khu 

vực nào có tiềm năng giảm phát thải nhiều nhất;

 Thiết lập mức độ phát thải và dự báo phát thải trong tương lai;

 Thiết lập mục tiêu giảm phát thải KNK cho công ty thông qua các 

giải pháp đã được đề xuất;

 Tuân thủ các qui định môi trường, phát triển xanh, tiết kiệm năng 

lượng và thân thiện với môi trường;

 Khả năng mang lại hiệu quả kinh tế và nâng cao hình ảnh công ty.
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